
Đơn vị tính: Đồng

Tổng             2.122.194.208 

1 0901003655 HOÀNG THỊ BÍCH Thôn Đan Tràng 2, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên 712.314.611               

2 0900266940 CÔNG TY TNHH THÁI ĐĂNG LONG
Đường 200, thôn Gạo Bắc, Xã Hồng Quang, Huyện Ân 

Thi(Hết HL), Hưng Yên
421.019.863               

3 0900922952 PHẠM THỊ TUYẾT Đa Lộc 33.462.384                 

4 0901025994 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG Ân Thi 1 25.910.290                 

5 0900352815 TRỊNH VĂN PHÚ Tân Viên 25.789.721                 

6 0900242499 NGUYỄN XUÂN HÈ Thôn Ân Thi 1 20.419.768                 

7 0900884129 Công Ty TNHH Phát Đạt Hưng Yên
Thôn Mão Cầu, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi(Hết HL), 

Hưng Yên
20.260.875                 

8 8487268946 LÊ VĂN TIẾN Trai Thôn 18.746.750                 

9 0901039683 CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH BÌNH
Thôn Đan Tràng, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi(Hết HL), 

Hưng Yên
18.061.468                 

10 8194453949 VŨ SỸ ĐÌNH Ân Thi 1 17.790.802                 

11 0900682820 TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG Thôn Trai Thôn 17.718.851                 

12 0901134432 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG QUANG
Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi(Hết HL), 

Hưng Yên
17.541.800                 

13 0900916162 NGUYỄN VĂN THÙY(TÍN) Gạo nam 17.385.572                 

14 0900197609 HOÀNG THỊ THẠCH Ân thi1 - Hồng quang 16.714.453                 

15 0900889670 HOÀNG THỊ TÂM thôn Trà Phương 16.627.912                 

16 0900136980 TRẦN THỊ TUẤN Trai thôn - Hồng quang 16.556.026                 

17 0900136349 NGUYỄN THỊ BÍCH Ân thi I 16.141.797                 

18 0900915948 PHẠM DUY LƯỢNG Gạo bắc 15.314.146                 

19 0901043168 ĐỖ THỊ NGỌC Trạo Thôn 15.291.245                 

20 0900197694 HOÀNG THỊ NGÀ Ân thi 1 - Hồng quang 13.694.734                 

21 0901002926 NGUYỄN QUANG TÂM Chợ thi 13.520.280                 

22 0900137688 ĐẶNG ĐÌNH ĐOÀI Đa lộc - Ân Thi 13.352.960                 

23 8247030650 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Trai thôn 13.339.095                 

24 0900187417 NGUYỄN VĂN TẬP Hồng quang 13.303.964                 

25 8469122944 VŨ SỸ HÂN Ân Thi 1 12.965.175                 

26 0900916370 MAI THỊ LAN Trai thôn 12.864.857                 

27 0900909126 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thôn Ân Thi 2 12.253.955                 

28 0901082248 NGUYỄN CÔNG NHẤT Thôn Gạo Nam 12.145.350                 

29 0900912866 TRƯƠNG THỊ THÚY (QUYẾT) Thôn Ân Thi 1 12.105.311                 

30 8434371932 BÙI THỊ ÁNH Ân Thi 1 11.834.715                 

31 0900137007 NGUYỄN QUANG VINH Ân thi I - Hồng quang 11.337.582                 

32 0900187336 NGUYỄN THỊ NỤ Hồng quang 11.003.637                 

33 0900218601 ĐỖ MẠNH CƯỜNG Thôn Ân Thi 1 10.773.205                 

34 0900136194 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Ân thi I - Hồng quang 10.678.953                 

35 0900214773 BÙI KIM NHƠN Lưu xá, Hồ Tùng Mậu 10.032.064                 

36 0900915987 PHẠM VĂN QUANG Gạo bắc 9.809.475                   

37 0900197687 NGUYỄN ĐÌNH NUÔI Ân thi 1 - Hồng quang 9.733.174                   

38 0900242481 NGUYỄN THỊ MINH Hồng Quang 9.573.687                   

39 0900916028 PHẠM THỊ HÓA Gạo nam 9.543.171                   

40 0900181574 PHÙNG ĐỨC THẮNG Bích lăng - Tiền phong 9.369.687                   

41 0900135994 MAI VĂN THANH Ân thi I - Hồng quang 9.203.664                   

42 0901073973 ĐỖ HIỆP CƯỜNG Thôn Tân viên 9.147.240                   

43 0900187618 NGUYỄN THỊ TUẤN Trà Phương, Hồng Vân 9.029.799                   

44 8194443066 NGUYỄN VĂN DỤ Bình lăng 8.948.480                   

45 0900207208 VŨ VĂN NHÃ Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong 8.766.291                   

46 0900182024 NGUYỄN HỮU THUỶ Hồng quang 8.565.384                   

47 0900181951 NGUYỄN CHI TUẤN thôn Ân Thi 1 8.369.451                   

48 8331968163 VŨ XUÂNTTRƯỜNG Trạo thôn 8.072.341                   

49 0900138219 NGUYỄN HỮU XUÂN Thôn 3 - Hồng Quang 8.066.173                   

50 0900187431 NGUYỄN HỮU XUÂN Hồng quang 7.780.596                   

51 0900916187 PHẠM NHƯ THÀNH Mão cầu 7.569.105                   

52 0900187424 NGUYỄN HỮU VĂN Hồng quang 7.471.800                   

53 0900137078 NGUYỄN THỊ XUÂN Ân thi I 7.295.681                   

54 8194452014-001 VŨ SỸ ĐỆ Thôn Ân Thi 1 7.194.027                   

55 0901133372 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GOSEN VIỆT NAM
Thôn Trà Phương, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi(Hết 

HL), Hưng Yên
6.815.253                   

56 0901033762 NGUYỄN VĂN CẢNH Gạo Bắc 6.749.925                   

57 0900192110 NGUYỄN VĂN PHÁN Đa lộc 6.621.425                   

58 8194450401 NGUYỄN ĐÌNH LẤNG Trai Thôn 6.618.747                   

59 8631254723 PHẠM THỊ QUỲNH ANH thôn Đan Tràng 2 6.448.710                   

60 0900187537 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Hồng vân 6.440.293                   

61 0900138508 PHẠM NHƯ THỌ Gạo Bắc - Tùng Mậu 6.413.888                   

62 8331903663-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI Thôn Bình Xá 6.244.905                   

63 0900136638 NGUYỄN QUANG BÌNH Ân thi 3 - Hồng quang 6.154.000                   

64 8125514319 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN DŨNG Thôn 3 6.035.100                   

65 0900181895 NGUYỄN VĂN LỰC Gạo bắc tùng mậu 5.933.048                   

66 0900906326 VŨ THỊ HUYỀN Ân Thi 1 5.878.160                   

67 8247028718-001 NGUYỄN CÔNG MINH Thôn Mão Đông 5.788.114                   

68 0900138089 NGUYỄN QUANG LONG Ân thi 1 Hồng quang 5.599.881                   

69 0900889286 ĐỖ VĂN TƯỜNG Hồng Quang 5.382.670                   
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70 0900242555 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH Thôn Ân Thi 1 5.359.792                   

71 0900187512 NGUYỄN THỊ TỈNH Hồng vân 5.064.182                   

72 8895483483-888 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH THÔN LƯU XÁ 4.864.967                   

73 0900137864 TRẦN THỊ NGA Ân thi 1 4.773.091                   

74 0900943670 NGUYỄN THỊ THU Bình lăng 4.666.781                   

75 8340555243 NGUYỄN ĐỨC QUÝ Ân Thi 1 4.612.410                   

76 0901032737 TẠ THỊ THANH THỦY Trai thôn 4.571.910                   

77 0900133274 NGUYỄN THÁI HƯNG Bình Lăng - Tiền Phong 4.548.577                   

78 0900137328 VŨ THỊ TĨNH Ân thi III - Hồng quang 4.419.958                   

79 0900137783 NGUYỄN THỊ NGA Ân thi 1 Hồng quang 4.382.590                   

80 0900137173 NGUYỄN VĂN NHẬT Đa lộc - Ân Thi 4.321.910                   

81 8818373091-001 ĐỖ TẠ TẤN Thôn Ân Thi 1 4.295.265                   

82 0900181976 NGUYỄN ĐÌNH TƯƠI Hồng quang 4.283.670                   

83 0900137462 NGUYỄN THỊ THOA Thôn ân thi 3 Hồng quang 4.161.385                   

84 8356383624 TRẦN VĂN LONG Vũ Dương 4.046.205                   

85 0900889663 NGUYỄN THỊ QUẾ Hồng Quang 4.045.551                   

86 0900908041 TRẦN THỊ HƯƠNG Thôn 3 4.026.429                   

87 0900133475 DƯƠNG ĐÌNH CHÚC Bình Làng - Tiền Phong 3.577.056                   

88 0900187449 NGUYỄN HỮU ĐÔNG Thôn Ân thi 1 3.552.816                   

89 0900242428 NGUYỄN ĐÌNG CHÚNG Hồng Quang 3.546.801                   

90 0901036403 DƯƠNG THANH TÙNG Ân Thi 1 3.494.868                   

91 0900181888 BÙI KIM ĐÍNH Hồ tùng mậu 3.486.046                   

92 0900138667 NGUYỄN NGỌC TẤN Gạo Bắc - Tùng Mậu 3.328.569                   

93 0900916109 TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG Gạo nam 3.316.674                   

94 0900916116 NGUYỄN ĐỨC TRỊ Gạo nam 3.198.919                   

95 0900138378 TRẦN THỊ PHƯƠNG Ân thi 1 3.180.176                   

96 8916067367-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÝ 1976 Thôn Ân Thi 2 3.057.611                   

97 8194453184 NGUYỄN ĐÌNH SANG Hồng Quang 3.018.031                   

98 0901089525 VŨ SỸ LỢI Ân Thi 1 2.992.107                   

99 0901048166 TRẦN VĂN ĐÀN Ân Thi 1 2.969.598                   

100 0900138811 AN QUỐC HẢI Trà Phương - Hồng Vân 2.936.419                   

101 0900187294 LÊ VĂN HẢI thôn Trai Thôn 2.920.213                   

102 8584998401 DƯƠNG THỊ HƯỜNG Thôn Bình xá 2.906.226                   

103 0900889688 TRẦN THỊ THÚY Hồng Quang 2.857.547                   

104 8194443965 NGUYỄN VĂN TÚ Bình Lăng 2.756.705                   

105 0900138473 NGUYỄN THỊ ĐẾN Mão Cầu - Tùng Mậu 2.740.604                   

106 0900185378 ĐOÀN VĂN TÌNH Bình Nguyễn 2.733.591                   

107 0900137896 NGUYỄN VĂN TRƯƠNG Tân Viên - Hồng Vân 2.584.982                   

108 0901153587 CÔNG TY TNHH SINH THỊNH HƯNG
Thôn Gạo Nam, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi(Hết HL), 

Hưng Yên
2.524.955                   

109 0900915722 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Bình năng 2.449.235                   

110 0900138427 TRẦN THỊ TUYẾT Ân thi 1 2.321.534                   

111 0900187505 NGUYỄN VĂN THƯƠNG Hồng vân 2.287.931                   

112 8331968981 MAI THỊ MÂY Trạo Thôn 2.199.540                   

113 0900137423 TRẦN THỊ NGA Trai thôn Hồng quang 2.167.878                   

114 8338919038-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHIÊM Thôn Mão Cầu 2.158.065                   

115 0900133394 NGUYỄN  ĐĂNG KHOA Chợ Cầu 2.024.656                   

116 0900915747 NGUYỄN VĂN QUỲNH Bình năng 2.020.426                   

117 0900258386 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Hồng vân 2.011.169                   

118 0900137663 TRẦN THỊ XIÊM Đa lộc - Ân Thi 1.968.714                   

119 0901019140 HOÀNG VĂN HÂN thôn Ân Thi 2 1.961.229                   

120 8092174544-001 HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG TUẤN Thôn Trà Phương 1.848.510                   

121 0900137416 NGUYỄN HƯU NUÔI Thôn ân thi 3 1.781.166                   

122 0900137913 NGUYỄN CHI HIỂN Ân thi 1 Hồng quang 1.746.144                   

123 0900905153 VŨ THỊ MẾN Đa Lộc 1.721.544                   

124 0900182049 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Hồng quang 1.658.769                   

125 0900242587 PHẠM THỊ MUN thôn Trà Phương 1.657.830                   

126 0900135916 VŨ THỊ THƯ ân thi I 1.632.137                   

127 0900187311 NGUYỄN VĂN PHONG Hồng quang 1.540.039                   

128 8041458675 NGUYỄN QUANG BÌNH thôn Ân Thi 3 1.538.453                   

129 0900187495 NGUYỄN VĂN NGUNG Hồng vân 1.527.692                   

130 0900242442 TRẦN THỊ PHƯƠNG Hồng Quang 1.525.595                   

131 0900182088 NGUYỄN VĂN QUYỀN Hồng quang 1.505.186                   

132 0900242435 NGUYỄN ĐÌNH KIẾM Hồng Quang 1.477.084                   

133 0900187463 AN QUỐC PHƯƠNG Hồng vân 1.473.362                   

134 0900920144 NGUYỄN VĂN THẮNG Tiền Phong 1.436.500                   

135 0900242410 NGUYỄN QUANG HẬU Hồng Quang 1.394.656                   

136 0900136010 NGUYỄN THỊ HÀ Ân thi I - Hồng quang 1.343.586                   

137 0900916123 NHỮ QUANG ANH Gạo bắc 1.326.382                   

138 0900133651 PHAN VĂN KIỀU Bình Lăng - Tiền Phong 1.315.457                   

139 0900137141 NGUYỄN THỊ HẢO Ân thi I - Hồng quang 1.309.630                   

140 0900136941 NGUYỄN XUÂN THÀNH Ân thi I - Hồng quang 1.227.773                   

141 0900260353 NGUYỄN KHOA VĂN Thôn 3 Hạ lễ 1.162.527                   

142 0900186269 PHẠM NHƯ TÍNH Mão cầu, tùng mậu 1.145.569                   

143 1400792312 HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN NHẤT Thôn 3 1.102.515                   

144 0900138804 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Mão cầu - Tùng mậu 1.093.418                   

145 8259115228 NGUYỄN VĂN THÔNG 1.047.989                   

146 0900138709 NGUYỄN VĂN THANH trà Phương - Hồng Vân 1.036.282                   

147 0900137279 PHẠM VĂN THÂN Trai thôn Hồng quang 1.015.333                   
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